
                   Về vệc cung cấp báo giá vật tư 

 Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực 

hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 

68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà 

nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư, hoá chất tiêu hao năm 2023 phục vụ công tác 

chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa; 

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa có nhu cầu mua sắm các thiết bị y tế, vật tư, hoá chất tiêu 

hao theo danh mục chi tiết như sau: Có danh mục mời báo giá kèm theo.  

Nhà cung cấp có thể báo giá một hoặc nhiều mặt hàng tại các mục I,II,III  của phụ lục kèm 

theo; danh mục tại mục IV của phụ lục yêu cầu báo giá trọn bộ. 

Hồ sơ báo giá của các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi về một trong các địa 

chỉ như sau: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: ttythiephoa24007@gmail.com.  

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Khoa Dược, Vật tư – TTBYT thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Hiệp Hòa – Địa chỉ: Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Thời gian nhận báo giá, trước ngày 24/6/2023. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị ! 

 

Nơi nhận:                                                     GIÁM ĐỐC 

- Như trên 

- Website TT:  

-  Lưu VT, Khoa Dược-TTBYT.            

  

                                                                                                          Vũ Văn Hoàn 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Số:          /TTYT-BGKD 

 

Hiệp Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
mailto:ttythiephoa24007@gmail.com


DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ  

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số Lượng Ghi chú 

I Vật tư tiêu hao    

1 Ống nghiệm Citrat 3.8% Cái 
7.000  

2 Găng dài sản khoa Đôi 
500  

3 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7;7.5 Đôi 
24.000  

4 Điện cực tim dán Cái 350  

5 Gel siêu âm Lít 
300  

6 Ống nghiệm nước tiểu nhựa Cái 
8.500  

7 Dụng cụ cắt trĩ size 32;34 Cái 
85  

8 Gel nội soi dạ dày Type 140  

9 Mũ phẫu thuật 1 lần Cái 
20.000  

10 Lưới thoát vị bẹn 6x11 cm Cái 10  

11 Nhang ngải cứu Tuệ Hải Đường Cái 
3.000  

12 Gạc hút Mét 
42.000  

13 Sonde niệu quản số 7 Cái 
15  

14 Bơm tiêm cản quang Bộ 
120  

15 Miếng cầm máu mũi Miếng 
20  

16 Giấy in monitor sản khoa  Tập 
100  

17 Giấy in máy điện tim 6 cần Cuộn 
100  

18 Giấy in máy điện tim 6 cần Tập 
120  

19 Giấy in siêu âm của máy đen trắng Tập 
500  

20 Kim châm cứu Cái 
210.000  

21 
Ống đo chức năng hô hấp bằng giấy 

24x75mm 
Chiếc 

500  



STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số Lượng Ghi chú 

22 Nhiệt kế 42 độ Cái 
40  

23 Hemoclip size XL cái 
350  

24 Máy đo huyết áp Bộ 
30  

25 Đồng hồ Oxy Cái 
05  

26 Đèn đọc phim (1 phim) Cái 
05  

27 Cồn 96
o 

Lít 
30  

II Khí Oxy, Nitơ, CO2 Bình 
  

1 Khí oxy bình 40 lít  Bình 
1.000  

2 Khí oxy bình 10 lít  Bình 
200  

3 Khí CO2  Bình 
12  

4 Khí N2 Bình 
02  

III Tủ sấy tiệt trùng 53 lít Cái 01 
 

IV Vật tư tiêu hao cho máy tán sỏi HD.ESWL-109 (Trọn bộ) 
 

1 Bình điện dung Bình 05 

Điện áp cao 

nhất: 30Kv 

Dung 

lượng: 0,1 

UF x 4 

Tuổi thọ: 

160 ca tán/1 

bình 

2 

 
Đĩa từ 

Bộ ( 1 đĩa từ 

+ 1 thấu kính 

âm) 

05 

Đường kính 

x chiều cao: 

155*30mm 

Điện áp làm 

việc: 0-

18Kv      

Tuổi thọ: 

160 ca tán/ 

1 đĩa từ 



STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số Lượng Ghi chú 

Thấu kính âm 

Đường kính 

x chiều cao: 

130*30mm 

Độ cao tiêu 

cự: 130mm         

Tuổi thọ: 

160 ca tán/ 

thấu kính 

 



BÁ

O 

GI

Á TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT Y TẾ 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Hiệp Hòa; 

Căn cứ yêu cầu đề nghị báo giá trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Chúng tôi, Công ty ……. có 

địa chỉ tại:…………, cam kết đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ. 

Chúng tôi báo giá trang thiết bị y tế chi tiết như sau: 

STT Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại (nếu 

có) 

Hãng/nước 

sản xuất 

Giấy ĐKLH 

hoặc GPNK 

(nếu có) 

Đặc tính cấu 

hình và thông 

số kỹ thuật chi 

tiết 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(có VAT) 

 

Ghi chú 

I          

1 ….         

…          

II          

1 …         

… ….         

III          

1 ….         

….          

IV          

1 ….         

…. …         

 Tổng cộng         

 Đại diện hợp pháp nhà cung ứng 

                                                                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu) 

CÔNG TY ….. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……………., ngày        tháng      năm 2023 



 

Hồ sơ báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa gồm: 

- Hồ sơ pháp lý chứng minh Đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại 

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá gồm: Catalog và các tài kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật 

của trang thiết bị (nếu có); 

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có); 

- Chi tiết thông tin chào giá theo Phụ lục đính kèm; danh mục mời báo giá theo danh mục mời báo giá của đơn vị. 

Hồ sơ chào giá của các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi về địa chỉ như sau: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: ttythiephoa24007@gmail.com.  

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Khoa Dược, Vật tư – TTBYT thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa – Địa chỉ: Thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thời gian nhận báo giá trước ngày 24/6/2023. 

Mọi chi tiết liên hệ Bà Dương Phương Mai – Cán bộ khoa Dược, Vật tư – TTBYT – Số ĐT: 0368.481.292. 

Trân trọng cảm ơn./.                                                                                                                                                                                                                                                              
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